DANH SÁCH 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểutỉnh Đồng Nai năm 2016
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2017của Chủ tịch UBND tỉnh)
	TT
	
Hình Sản phẩm
	Tên Sản phẩm
	Cơ sở Công nghiệp
nông thôn
	Địa chỉ
	Điện thoại/Email

	1
	[image: DSC09681]
	Gỗ mỹ nghệ
	Cơ sở Kỳ Thạch
	ấp 2, xã Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai
	01266606969

	2
	[image: 20190508_143931]
	Đồng hồ mỏ neo
	Cơ sở Linh Liên
	241/3, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai
	0906811011

	3
	[image: 20190508_144242]
	Pháo rượu
	Cơ sở Linh Liên
	241/3, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai
	0906811011

	4
	[image: CCI10112016_0012]
	Tàu Bình Minh
	Cơ sở Hoài Thu
	ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	0933415868/
0938266427
Phanquangtruong09
@gmail.com

	5
	[image: 20190508_143945]
	Tàu Disney Wonder
	Công ty TNHH MTV Tuấn Tuấn Mai
	1478, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	02513864911/
01239970613/
tuanmai_1972
@yahoo.com

	6
	[image: CCI10112016_0002]
	Bộ bàn ghế Nhật
	Hợp tác xã Sinh vật cảnh Long Khánh
	25A/4, tổ 13, ấp Núi Tung, Suối Tre, TX, Long Khánh, Đồng Nai
	0944601122

	7
	[image: VANG CACAO 12.5%]
	Rượu Cacao
	Công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức
	KDC16, ấp 4, xã Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai
	02513629705
Trongduc_cacao
@yahoo.com.vn

	8
	[image: SOCOLA Ä�áº®NG BUNGO]
	Chocolate đắng
	Công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức
	Số 12, KDC16, ấp 4, xã Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai
	02513629705
0918.940513
Trongduc_cacao
@yahoo.com.vn

	9
	[image: http://thuanhuongchips.com/wp-content/uploads/2018/07/12-258x258.jpg]
	Trái cây sấy
	Công ty TNHH TM SX Thuận Hương
	Tổ 6, ấp Tam Bung, Định Quán, Đồng Nai
	02513636128
0913768528
Thuanhuongchips
@gmail.com

	10
	[image: Cơ sở Hat điều rang  Nguyễn Thị Tươi]
	Hạt điều rang muối
	Cơ sở Nguyễn Thị Tươi
	Số 99, ấp 1, xã lộ 25,Thống Nhất, Đồng Nai
	0977818006

	11
	[image: Hu tuong hot copy]
	Nước chấm Tương Việt
	Cơ sở Hoa Sen
	Ấp Núi Tung, xã Suối Tre, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	02513870315
0907353797

	12
	[image: 20190508_144330]
	Bún gạo Đông Nhi
	Công ty TNHH MTV SX thực phẩm và TM Đông Nhi
	ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai
	02513602060/
0907336152
Congtydongnhi
@yahoo.com.vn

	13
	[image: máy mài]
	Máy mài đai nhám 2 đầu
	Công ty TNHH MTV HaoChe
	32, tổ 7, ấp Đông Minh, xã Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai
	02513748363
0919744168
Haojie-zhang
@yahoo.com.vn

	14
	[image: máy quye1t keo haoche]
	Máy quét keo giày da
	Công ty TNHH MTV HaoChe
	32, tổ 7, ấp Đa Minh, xã Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai
	02513748363
0919744168
Haojie-zhang
@yahoo.com.vn

	15
	[image: Xí nghiệp XL&VLXD số 5 - Sp Đá tổ ong - SPTB 2012]
	Đá ốp tường
	Công ty TNHH Cao Ngàn Điệp
	Số B1/10, ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai
	0251775066
02513765490

	16
	[image: Công ty TNHH Nam Long - Găng Tay cao su - sptb 2016]
	Găng tay cao su
	Công ty TNHH Nam Long
	Số 19B, tổ 3, ấp 3, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai
	02513844469
Namlonggt
@yahoo.com
0968235148
Cangvo88@gmail.com

	17
	[image: Công ty CP An Phú Thịnh - găng tay bào hộ  - Sptb 2016]
	Găng tay bảo hộ APT
	Công ty Cổ phần An Phú Thịnh
	Khu 3, ấp 7, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
	0912173055
0983126435
Aptcompany
@gmail.com
Anh Hùng
01666626785

	18
	[image: 2015-07-18-5231]
	Trầm cảnh
	Công ty TNHH MTV Trương Thanh Khoan
	Ấp Phương Lâm 3, xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai
	0916858608
Thanhkhoannhantaotram
@gmail.com
Dan.tr88@gmail.com
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